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1 Đoàn Minh Khôi 17/08/2017 1A5
Dịch vụ HĐBD giáo dục, Điện, Nước, TA 

Toán
Hỗ trợ chi phí học tập  842 000

2 Nguyễn Kim Ngân 20/06/2018 1A5
Dịch vụ HĐBD giáo dục, Điện, Nước, TA 

Toán
 242 000

3 Bùi Nhật Minh 25/06/2017 1A6
Dịch vụ HĐBD giáo dục, Điện, Nước, TA 

Toán, TA Dream Sky.
 392 000

4 Phạm Gia Huy 1A6 Điện, Nước, TA Toán,TA Dream Sky.  272 000

5 Đinh Kim Kiên 04/01/2016 2A5
Dịch vụ HĐBD giáo dục, Điện, Nước, TA 

Toán
Hỗ trợ chi phí học tập  842 000

6 Cao Bích Ngọc 07/11/2017 2A6
Dịch vụ HĐBD giáo dục, Điện, Nước, TA 

Toán, TA Dream Sky.
 392 000

7 Nguyễn Thế Bảo 01/07/2016 3A1
Dịch vụ HĐBD giáo dục, Điện, Nước, TA 

Toán
 242 000

8 Nguyễn Gia Đạt 29/10/2016 3A5
Dịch vụ HĐBD giáo dục, Điện, Nước, TA 

Toán
 242 000
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9 Nguyễn Gia Hưng 08/06/2016 3A5 Điện, Nước, TA Toán, TA Dream Sky.  272 000

10 Hoàng Trường Giang 02/07/2016 3A5
Dịch vụ HĐBD giáo dục, Điện, Nước, TA 

Toán, TA Dream Sky.
Hỗ trợ chi phí học tập  992 000

11 Nguyễn Tùng Dương 06/09/2016 3A6
Dịch vụ HĐBD giáo dục, Điện, Nước, TA 

Toán, TA Dream Sky.
 392 000

12 Nguyễn Xuân Hoàng 15/05/2014 3A7
Dịch vụ HĐBD giáo dục, Điện, Nước, TA 

Toán
 242 000

13 Lê Hồ Gia Bảo 01/02/2016 3A7 Điện, Nước, TA Toán, TA Dream Sky.  272 000

14 Nguyễn Minh Anh 09/09/2015 4A2 Điện, Nước, TA Dream Sky CLC  572 000

15 Hoàng Lê Tú Anh 29/04/2015 4A5 Dịch vụ HĐBD giáo dục, Điện, Nước  142 000

16 Lê Đăng Hải 09/11/2014 4A7
Dịch vụ HĐBD giáo dục, Điện, Nước, TA 

Dream Sky.
 292 000

17 Phạm Ngọc Ánh 10/03/2015 4A9
Dịch vụ HĐBD giáo dục, Điện, Nước, TA 

Dream Sky.
 292 000

18 Balenci Nino Minh 27/07/2014 4A9 Dịch vụ HĐBD giáo dục, Điện, Nước  142 000

19 Nguyễn Thảo Linh 15/03/2014 5A2 Dịch vụ HĐBD giáo dục, Điện, Nước  142 000



20 Nguyễn Đăng Dũng 04/12/2011 5A4 Dịch vụ HĐBD giáo dục, Điện, Nước  142 000

21 Lưu Gia Hân 15/05/2014 5A6 Dịch vụ HĐBD giáo dục, Điện, Nước  142 000

22 Phạm Ngọc Bích 5A6 Điện, Nước, TA Dream Sky,  172 000

23 Lê Kim Tuấn 13/10/2013 5A6
Dịch vụ HĐBD giáo dục, Điện, Nước, TA 

Dream Sky.
 292 000

24 Nguyễn Lan Hương 27/06/2014 5A7
Dịch vụ HĐBD giáo dục, Điện, Nước, TA 

Dream Sky.
 292 000

25 Nguyễn Yến Nhi 09/01/2014 5A7 Dịch vụ HĐBD giáo dục, Điện, Nước  142 000

26 Đào Mạnh Tùng 11/11/2013 5A8
Dịch vụ HĐBD giáo dục, Điện, Nước, TA 

Dream Sky.
Hỗ trợ chi phí học tập  892 000
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